
 

Trường THCS-THPT Lê Lợi   

       Tổ Vật lí – Kỹ thuật  
 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1 – HKI 

MÔN VẬT LÍ  11  

Thời gian làm bài: 45 phút 

Họ tên : ……………………………………           Lớp …………                   Điểm  : …………… 

 
Câu 1. Hai điện tích điểm q1 = 10

-8
 C và q2 = -8.10

-8
 C đặt tại M và N với MN = 9 cm. Tại điểm I trên đường 

thẳng MN, cường độ điện trường của q1 là 
1E

uur
  và điện trường của điện tích q2 là 

2E
uur

  có mối liên hệ 
2 12E E

uur uur
. 

Vị trí của I là 

 A. ở ngoài đoạn MN và cách N 3 cm. 

 B. ở ngoài đoạn thẳng MN và cách N 18 cm. 

 C. ở trong đoạn thẳng MN và cách M 6 cm. 

 D. ở trong đoạn thẳng MN và cách N 6cm. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 2. Hai điện tích điểm q1= 10
-9

C, q2 = 4.10
-9

C đặt cách nhau 6cm trong dầu có hằng số điện môi là  . Lực 

tương tác giữa chúng có độ lớn là F= 5.10
-6

N. Hằng số điện môi là  

 A. 0,5. B. 2,5. C. 2. D. 3. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Theo thuyết êlectron 

 A. một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron. 

 B. một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron. 

 C. một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.  

 D. một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.  

Câu 4. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2 cm, 

đẩy nhau bằng một lực 2,7.10
-4

 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau bằng 

một lực 3,6.10
-4

 N. Độ lớn điện tích q1, q2 lần lượt là: 

 A. 6.10
-9

C và 2.10
-9

C B. 8.10
-9

C và 4.10
-9

C 

 C. 4.10
-9

C và 8.10
-9

C D. 2.10
-9

C và 6.10
-9

C 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 5. Hai điện tích điểm q1 = 4.10
-8

C đặt tại A và q2 = - 2.10
-8

C đặt tại B trong không khí, biết AB = 30cm. 

Tại M với AM = 40cm, BM =10cm, cường độ điện trường tổng hợp có hướng và độ lớn là: 

 A. Hướng từ B đến A và độ lớn là 15750V/m. 

 B. Hướng từ A đến B và độ lớn là 20250V/m. 

 C. Hướng từ A đến B và độ lớn là 15750V/m. 

 D. Hướng từ B đến A và độ lớn là 20250V/m. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Câu 6. Một điện tích - 4.10
-8C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 30cm có độ lớn 

 A. -4000 V/m. B. 4000 V/m. C. 12000 V/m. D. 0,4 V/m. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 7. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng hút nhau thì có thể kết luận 

 A. chúng trái dấu nhau. B. chúng đều là điện tích âm. 

 C. chúng cùng dấu nhau. D. chúng đều là điện tích dương. 

Câu 8. Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ cô lập về điện 

 A. tổng độ lớn của các điện tích là không đổi 

 B. tích đại số của các điện tích là không đổi 

 C. tổng đại số của các điện tích là không đổi 

 D. tích độ lớn của các điện tích là không đổi 

Câu 9. Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt trong không khí chúng hút nhau bằng lực F, khi đưa chúng vào trong 

dầu có hằng số điện môi  =2 thì lực tương tác giữa chúng là F’ với  

 A. F' = 0,5F B. F' = 0,25F C. F' = F D. F' = 2F 

Câu 10. Một tụ điện được nối vào hiệu điện thế 220V thì được tích điện là 1,1.10
-3

C; Điện dung của tụ điện là  

 A. 5F. B. 5μF. C. 2F. D. 2μF. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 11. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 3 lần thì độ lớn lực Cu – lông: 

 A. tăng 9 lần.  B. tăng 3 lần. C. giảm 9 lần.  D. giảm 3 lần. 

Câu 12. Một điện tích điểm đặt trong chân không. Điện tích gây ra tại điểm M cách nó 50cm một điện trường 

có cường độ 9.10
5
 V/m. Độ lớn của điện tích đó là 

 A. 0,25C B. 2,5.10
-3

C C. 4.10
-4

C D. 2,5.10
-5

C 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 13. Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mang điện tích q1 = 3.10
-8

 C ; q2 = - 9.10
-8

 C ; cho chúng tiếp 

xúc nhau rồi tách ra; Điện tích của mỗi quả cầu sau đó có giá trị là  

 A. 6.10
-8

 C B. 3.10
-8

 C C. - 3.10
-8

 C D. -6.10
-8

 C 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 14. Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích q dương di chuyển cùng chiều đường 

sức điện một đoạn d thì công của lực điện là 

 A. qEd  B. 
.

E

q d

 C. 
.q E

d

 D. 2qEd 

Câu 15. Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại mang điện tích Cq 6

1 10.3  và Cq 6

2 10.2  đặt cách nhau 10cm trong 

dầu có hằng số điện môi bằng 2. Lực tương tác điện giữa hai quả cầu là 

 A. 5,4 N. B. 270 N. C. 2,7 N D. 2,7.10
-4

 N. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Câu 16. Đơn vị của điện thế là: 

 A. oát(W) B. vôn(V) C. ampe(A) D. culong(C)  

Câu 17. Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì 

công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch 

chuyển điện tích giữa hai điểm đó là 

 A. 40 mJ. B. 40 J. C. 80 mJ.  D. 80 J. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 18. Để đặc trưng cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm, người ta sử dụng khái niệm 

 A. năng lượng điện trường. B. cường độ điện trường. 

 C. đường sức điện. D. lực điện trường 

Câu 19. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một 

điện trường thì không phụ thuộc vào 

 A. độ lớn của cường độ điện trường tại các điểm trên đường đi.  

 B. độ lớn của điện tích q.  

 C. vị trí của các điểm M, N. 

 D. hình dạng của đường đi MN. 

Câu 20. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 2.10
-6

N. Khi đưa chúng xa nhau thêm 2cm thì lực hút là  

5.10
-7

 N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là 

 A. 4 cm. B. 1 cm. C. 3 cm. D. 2 cm. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 21. Một điện tích q = 4.10
–6

C dịch chuyển trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 500 V/m 

trên đoạn đường thẳng dài 5 cm, hướng chuyển động tạo với hướng của véctơ cường độ điện trường một góc 

 = 60
0
. Công của lực điện trường thực hiện trong quá trình di chuyển này là  

 A. 5.10
–4

J.  B. 10
–5

J. C. 5.10
–5 

J. D. 10
–4

J. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 22. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào 

 A. độ lớn điện tích thử. 

 B. độ lớn điện tích đó. 

 C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó. 

 D. hằng số điện môi của của môi trường. 

Câu 23. Đồ thị biểu diễn độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không 

phụ thuộc vào khoảng cách r được cho như hình vẽ bên. Tính tỉ số 2

1

F

F
 bằng 

 A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 24. Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của một tụ điện? 

 A. Điện dung của tụ điện 

 B. Điện tích của tụ điện 

 C. Cường độ điện trường trong tụ điện 

 D. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện 



 

Câu 25. Một quả cầu tích điện +6,4.10
-7 

C; Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số prôtôn để 

quả cầu trung hoà về điện?  

 A. Thiếu 25.10
13

 electron. B. Thừa 25.10
12

 electron. 

 C. Thừa 4.10
12

 electron. D. Thiếu 4.10
12

 electron. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 26. Điện tích điểm q = –3.10
-6

C đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 12000V/m, có phương thẳng 

đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q ? 

 A. phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 0,48N. 

 B. phương thẳng đứng, chiều trên xuống dưới, F = 0,36N.  

 C. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, F = 0,036N.  

 D. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,036N. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 27. Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật 

M và N. Tình huống nào dưới đây chắc chắn không thể xảy ra ? 

 A. M nhiễm điện, còn N không nhiễm điện. 

 B. M và N nhiễm điện trái dấu. 

 C. Cả M và N đều không nhiễm điện. 

 D. M và N nhiễm điện cùng dấu.  

Câu 28. Khẳng định nào sau đây SAI khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không? 

 A. là lực hút khi hai điện tích trái dấu 

 B. có phương là đường thẳng nối hai điện tích 

 C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích 

 D. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích 

Câu 29. Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động 

 A. dọc theo chiều của đường sức điện. B. theo một quỹ đạo bất kỳ. 

 C. ngược chiều đường sức điện. D. vuông góc với đường sức điện. 

Câu 30. Một điện tích điểm mang điện âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều 

 A. phụ thuộc vào độ lớn của điện tích. B. hướng về phía điện tích. 

 C. phụ thuộc vào điện môi. D. hướng từ điện tích ra xA. 

 

 

------ HẾT ------ 

 


